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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Thanh Sang  

Các Hội thẩm nhân dân: 

     1. Ông: Nguyễn Văn Dũng  

2. Ông: Nguyễn Tấn Lập 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Mộng Trinh - Thư ký TAND huyện Hòn Đất. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Bà Trần 

Phương Thuý –  i m s t vi n  

Trong ngày 02 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa  n nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ  n dân sự thụ lý số: 04/2024/TLST - DS ngày 

02/01/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo Quyết định đưa vụ  n ra xét 

xử số: 70/2024/QĐXXST - DS ngày 12 tháng 6 năm 2024 và Quyết định hoãn phi n 

toà số: 64/2024/QĐ – HPT ngày 12/7/2024 giữa c c đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng  thƣơng mại cổ phần Kiên Long; trụ sở: 40 - 42 - 

44 Phạm Hồng Th i, phường Vịnh Thanh Vân, thành phố Rạch Gi , tỉnh  i n Giang  

Người đại diện theo ph p luật là ông Trần Ngọc Minh, chức vụ: Tổng gi m đốc 

Ngân hàng  thương mại cổ phần  i n Long. 

Người đại diện theo uỷ quyền của Ngân hàng  thương mại cổ phần  i n Long: 

Ông Hà Hoàn Hảo theo quyết định về việc uỷ quyền thực hiện c c công việc li n quan 

đến công t c xử lý nợ số 3581/QĐ-NHKL ngày 11/9/2023 (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Lê Văn Tỵ, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh 

năm 1974; cùng địa chỉ: khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  HU ỆN HÒN ĐẤT  

 TỈNH  IÊN GIANG 
 

Bản  n số: 86/2024/DS-ST. 

Ngày: 02/8/2024. 

V/v:“Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”.         

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Giang (Ông Tỵ vắng mặt  Bà Oanh có y u cầu xét xử vắng mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Lê Hoàng Long, sinh năm 2000; địa chỉ: khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn 

Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang (Có y u cầu xét xử vắng mặt).     

3.2. Ông Lê Văn Giàu, sinh năm 1976; địa chỉ:  khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn 

Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang (Có y u cầu xét xử vắng mặt)      

3.3. Ông Lê Văn Đáng địa chỉ: khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn 

Đất, tỉnh  i n Giang (Có y u cầu xét xử vắng mặt).         

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/9/2023 và tại phiên tòa người đại diện theo uỷ 

quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long là ông Hà Hoàn Hảo trình bày 

như sau:                                                                                                             

Vào ngày 18/6/2022 Ngân hàng thương mại cổ phần  i n Long (sau đây gọi tắt 

là Ngân hàng) với ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh có ký Hợp đồng tín 

dụng từng lần số 1117/HĐTD/1012-5087 đ  vay của Ngân hàng số tiền gốc là 

250 000 000 đồng, mục đích vay thu  đất sản xuất nông nghiệp, thời hạn vay là 12 

th ng, lãi suất vay là 11.10%/năm, lãi qu  hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn, lãi 

chậm trả là 10%/năm, trả lãi theo kỳ 03 th ng 01 lần và thời hạn trả nợ cuối cùng kết 

thúc vào ngày 18/6/2023.  

Đ  đảm bảo nghĩa vụ thanh to n tr n ông Lê Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im 

Oanh đã chấp cho Ngân hàng c c tài sản gồm: 

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 

1969270, số vào số QSDĐ/1248; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 07/11/2002, số 

thứa 94a + 94b, tờ bản đồ số 04; diện tích 310 m2, mục đích sử dụng: đất thổ cư, đất 

bạch đàn, thời hạn sử dụng: lâu dài, 10/2044; địa chỉ thửa đất: ấp Đầu Doi, Thị trấn 

Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài sản do hộ ông (bà) L  Văn Tỵ đứng t n  

Việc thế chấp quyền sử dụng đất n u tr n giữa Ngân hàng với ông Tỵ, bà Oanh được 

th  hiện tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 623/17/HĐTC-BĐS/1012-1758 

ngày 20/6/2017 và đã đăng ký giao dịch đảm bảo vào ngày 20/6/2017 tại Chi nh nh 

văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòn Đất  
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Tài sản 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR 379827; do UBND huyện Hòn Đất 

cấp ngày 26/5/2014, số thửa 274; tờ bản đồ số 01; diện tích 14 086 m2, mục đích sử 

dụng: đất chuy n trồng lúa, thời hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ thửa đất:  hu phố Đầu 

Doi, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang đứng t n ông L  Văn Tỵ. Việc 

thế chấp quyền sử dụng đất n u tr n giữa Ngân hàng với ông Tỵ, bà Oanh được th  

hiện tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 623/17/HĐTC-BĐS/1012-1758 ngày 

20/6/2017 và đã đăng ký giao dịch đảm bảo vào ngày 20/6/2017 tại Chi nh nh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Hòn Đất  

Sau khi ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tr n thì vào ngày 

18/6/2017  Ngân hàng đã giải ngân số tiền vay tr n là 250 000 000 đồng cho ông Tỵ và 

bà Oanh. 

Qu  trình thực hiện hợp đồng ông Tỵ, bà Oanh chưa trả nợ cho Ngân hàng. Phía 

Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhỡ y u cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng ông Tỵ, bà 

Oanh vẫn không thanh to n nợ  Tạm tính đến ngày mở phi n toà hôm nay là ngày 

02/8/2024 thì ông Tỵ, bà Oanh còn nợ Ngân hàng tổng số tiền gốc và lãi là 

357.472.479 đồng  

Tại phi n toà hôm nay người đại diện theo uỷ quyền của Ngân hàng thương mại 

cổ phần  i n Long là ông Hà Hoàn Hảo yêu cầu Toà  n xét xử buộc ông L  Văn Tỵ và 

bà Nguyễn Thị  im Oanh phải trả cho Ngân hàng tổng số tiền gốc và lãi tính đến ngày 

02/8/2024 là 357.472.479 đồng (trong đó, tiền gốc là 250 000 000 đồng, tiền lãi trong 

hạn là 34.830.548 đồng và tiền lãi qu  hạn là 67.983.904 đồng và tiền lãi chậm trả là 

4 658 027 đồng) và phải trả lãi ph t sinh theo hợp đồng tín dụng mà ông Tỵ, bà Oanh 

đã ký với Ngân hàng k  từ ngày 03/8/2024 đến khi ông Tỵ, bà Oanh trả hết nợ Ngân 

hàng.  

Trường hợp, ông Tỵ, bà Oanh không trả hoặc trả không đủ số tiền vay tr n thì 

Ngân hàng y u cầu xử lý tài sản mà ông Tỵ, bà Oanh thế chấp Ngân hàng đ  thu hồi 

nợ  Nếu ông Tỵ, bà Oanh trả hết nợ Ngân hàng thì Ngân hàng sẽ trả lại bản chính Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số V 1969270, số vào số QSDĐ/1248 do UBND huyện 

Hòn Đất cấp ngày 07/11/2002 đứng t n hộ ông (bà) L  Văn Tỵ và , bản chính Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số 
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BR379827 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014 đứng t n ông L  Văn Tỵ cho 

ông Tỵ, bà Oanh. 

* Theo biên bản ghi lời khai ngày 13/5/2024 bị đơn bà Nguyễn Thị Kim Oanh 

trình bày: Bà Oanh thừa nhận bà và ông Tỵ có thế chấp 02 quyền sử dụng đất theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 1969270, số vào sổ QSDĐ/1248; do UBND 

huyện Hòn Đất cấp ngày 07/11/2002, số thửa 94a + 946, tờ bản đồ số 04; diện tích 310 

m2, mục đích sử dụng: đất thổ cư, đất bạch đàn, thời hạn sử dụng: lâu dài, 10/2044; địa 

chỉ thửa đất: khu phố Đầu Doi, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài 

sản do ông L  Văn Tỵ đứng t n và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR 379827; do UBND huyện Hòn Đất cấp 

ngày 26/5/2014, số thửa 274; tờ bản đồ số 01; diện tích 14 086 m2, mục đích sử dụng: 

đất chuy n trồng lúa, thời hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ thửa đất:  hu phố Đầu Doi, 

Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài sản do ông L  Văn Tỵ đứng t n 

giùm ông L  Văn Giàu và L  Văn Đ ng đ  vay Ngân hàng  thương mại cổ phần  i n 

Long số tiền 250 000 000 đồng  Tính đến thời đi m khởi kiện là ngày 26/9/2023 thì bà 

Oanh và ông Tỵ nợ Ngân hàng cả gốc và lãi là 303,061,918 đồng đến nay chưa trả  

Nay bà đồng ý ph t mãi tài sản là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số V 1969270, số vào số QSDĐ/1248; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 

07/11/2002 đứng t n hộ ông L  Văn Tỵ đ  trả hết nợ Ngân hàng  Ri ng đối với Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số 

BR379827; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014 đứng t n ông L  Văn Tỵ là 

của ông L  Văn Giàu và L  Văn Đ ng đề nghị Ngân hàng trả lại cho ông Giàu và ông 

Đ ng  

* Bị đơn ông Lê Văn Tỵ: Qu  trình giải quyết vụ  n Tòa  n đã tống đạt c c văn 

bản tố tụng hợp lệ cho ông L  Văn Tỵ  Tuy nhi n đến nay ông Tỵ vẫn vắng mặt và 

không có văn bản ý kiến gửi cho Tòa  n n n Tòa  n không ghi nhận được ý kiến của 

ông Tỵ đối với y u cầu khởi kiện của nguy n đơn trong hồ sơ vụ  n  

* Theo biên bản ghi lời khai ngày 13/5/2024 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Lê Hoàng Long trình bày: Việc vay tiền giữa Ngân hàng  thương mại cổ 

phần  i n Long với ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh thì ông Long không 

rõ  Ông Long chỉ biết cha ông là ông L  Văn Tỵ và mẹ ông là bà Nguyễn Thị  im 



5 

 

Oanh có thế chấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất n u tr n cho Ngân hàng đ  

vay tiền 250 000 000 đồng  Ông Lê Hoàng Long y u cầu Toà  n xử lý tài sản thế chấp 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 1969270 đ  thu hồi nợ cho Ngân hàng 

và trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn 

liền với đất số BR379827 cho ông Giàu và ông Đ ng  

* Theo bản tự khai ngày 05/6/2024 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Lê Văn Giàu trình bày: Ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh vay tiền của 

Ngân hàng  thương mại cổ phần  i n Long ông L  Văn Giàu không biết  Đối quyền sử 

dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c 

gắn liền với đất số BR 379827; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014, số thửa 

274; tờ bản đồ số 01; diện tích 14.086 m
2
, mục đích sử dụng: đất chuy n trồng lúa, thời 

hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ thửa đất:  hu phố Đầu Doi, Thị trấn Hòn Đất, huyện 

Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài sản do ông L  Văn Tỵ đang thế chấp Ngân hàng  thương 

mại cổ phần  i n Long thì ông Tỵ đứng t n thay ông Giàu diện tích đất là 4 086 m
2
 và 

đứng t n thay anh trai ông Giàu là ông L  Văn Đ ng diện tích đất là 10 000 m
2
  Hiện 

tại ông Giàu đang sử dụng 4 086 m
2
 trong tổng diện tích 14 086 m

2
 n u tr n  Đối với 

vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng  thương mại cổ phần  i n Long 

với ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh không li n quan đến ông Giàu  Đồng 

thời, ông Giàu y u cầu Toà  n không đưa ông Giàu vào người tham gia tố tụng với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan trong vụ  n  Ông Giàu y u cầu Toà  n 

giải quyết vụ  n tr n theo quy định của ph p luật  Đối với việc ông Giàu nhờ ông L  

Văn Tỵ đứng t n giùm diện tích đất là 4 086 m
2
 trong tổng số 14 086 m

2
 diện tích đất 

n u tr n thì ông Giàu cũng không y u cầu Toà  n giải quyết trong vụ  n này  Bởi vì 

Ngân hàng chỉ cần ph t mãi quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số V 1969270 n u tr n là đủ đ  thu hồi nợ  Ri ng việc đứng t n giùm này nếu có 

tranh chấp ph t sinh giữa ông Giàu với ông Tỵ, bà Oanh và ông Đ ng ông Giàu sẽ y u 

cầu giải quyết tại một vụ  n kh c. 

* Theo bản tự khai ngày 05/6/2024 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Lê Văn Đáng trình bày: Ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh vay tiền của 

Ngân hàng thương mại cổ phần  i n Long ông L  Văn Đ ng không biết  Đối quyền sử 

dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c 
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gắn liền với đất số BR 379827; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014, số thửa 

274; tờ bản đồ số 01; diện tích 14 086 m
2
, mục đích sử dụng: đất chuy n trồng lúa, thời 

hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ thửa đất:  hu phố Đầu Doi, Thị trấn Hòn Đất, huyện 

Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài sản do ông L  Văn Tỵ đứng t n đang thế chấp Ngân 

hàng  thương mại cổ phần  i n Long thì ông Tỵ đứng t n thay ông Đ ng diện tích đất 

là 10.000 m
2
 và đứng t n thay em trai ông Đ ng là ông L  Văn Giàu diện tích đất là 

4.086 m
2
  Hiện tại ông Giàu đang sử dụng diện tích đất là 10.000 m

2
 trong tổng diện 

tích 14.086 m
2
 đất n u tr n  Đối với vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân 

hàng  thương mại cổ phần  i n Long với ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh 

không li n quan đến ông Đ ng  Đồng thời, ông Đ ng y u cầu Toà  n không đưa ông 

Đang tham gia tố tụng với tự c ch là người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan trong vụ 

án. Ông Đ ng y u cầu Toà  n giải quyết vụ  n tr n theo quy định của ph p luật  Đối 

với việc ông Đ ng nhờ ông L  Văn Tỵ đứng t n giùm diện tích đất là 10 000 m
2
 trong 

tổng số 14 086 m
2
 diện tích đất nêu trên thì ông Đ ng không y u cầu Toà  n giải quyết 

trong vụ  n này  Bởi vì Ngân hàng chỉ cần ph t mãi quyền sử dụng đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số V 1969270 nêu trên là đủ đ  thu hồi nợ  Ri ng việc 

đứng t n giùm này nếu có tranh chấp ph t sinh giữa ông Đ ng với ông Tỵ, bà Oanh và 

ông Giàu thì ông Đ ng sẽ y u cầu giải quyết tại 01 vụ  n kh c  

* Tại phiên tòa vị đại diện VKS phát biểu quan điểm: 

- Việc tuân theo ph p luật của Thẩm ph n: Trong qu  trình giải quyết vụ  n 

Thẩm ph n đã tuân theo đúng c c quy định về ph p luật tố tụng dân sự  

- Việc tuân theo ph p luật của Hội đồng xét xử: Tại phi n tòa Hội đồng xét xử 

đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phi n tòa sơ thẩm và đảm 

bảo đúng nguy n tắc xét xử  

- Về chấp hành ph p luật của c c đương sự trong vụ  n: Từ khi thụ lý vụ  n cũng 

như tại phi n tòa hôm nay c c đương sự đã thực hiện đúng c c quy định Bộ luật tố 

tụng dân sự về quyền và nghĩa vụ của c c đương sự   

- Về nội dung vụ  n: Qua nghi n cứu c c tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

 n đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận y u cầu khởi kiện của nguy n đơn  Buộc vợ 

chồng ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh phải trả cho Ngân hàng thương 

mại cổ phần Kiên Long tổng số nợ gốc và lãi tính đến ngày 02/8/2024 là 357.472.479 
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đồng và trả lãi ph t sinh theo hợp đồng  Trường họp, ông Lê Văn Tỵ và bà Nguyễn 

Thị  im Oanh không trả hoặc trả không đủ nghĩa vụ trả tiền vay tr n thì Ngân hàng 

y u cầu xử lý tài sản mà ông Tỵ và bà Oanh thế chấp Ngân hàng đ  thu hồi nợ  Nếu 

ông Tỵ và bà Oanh trả hết nợ Ngân hàng thì Ngân hàng phải trả lại bản chính các 

giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ông Tỵ và bà Oanh đã thế chấp cho Ngân 

hàng. Đồng thời buộc ông Tỵ và anh Oanh phải chịu  n phí dân sự có gi  ngạch và 

chi phí tố tụng theo quy định  Đối với c c người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là 

ông Lê Hoàng Long, ông L  Văn Giàu và ông L  Văn Đ ng đều không có y u cầu gì 

trong vụ  n này n n không xét  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Xét đơn khởi 

kiện và y u cầu của nguy n đơn có cơ sở x c định đây là vụ  n “Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng”. Bị đơn ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh đều cư trú tr n địa bàn 

huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang  Xét thấy đây là tranh chấp hợp đồng tín dụng, thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa  n nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang theo quy 

định tại Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015  

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông L  Văn Tỵ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng vẫn vắng mặt  Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan ông Lê Hoàng Long, 

ông L  Văn Giàu và ông L  Văn Đ ng đều có y u cầu Toà  n xét xử vắng mặt  Do đó, 

Hội đồng xét xử giải quyết vắng mặt bị đơn ông L  Văn Tỵ, bà Nguyễn Thị  im Oanh 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan ông L  Hoàng Long, ông L  Văn Giàu và 

ông L  Văn Đ ng theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015  

 [3] Về tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng: Nguy n đơn Ngân hàng TMCP 

Kiên Long với bị đơn ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh có th a thuận ký 

kết Hợp đồng tín dụng từng lần số 1117/HĐTD/1012-5087 ngày 18/6/2022 với nội 

dung như nguy n đơn đã trình bày, phía bị đơn bà Nguyễn Thị  im Oanh có lời khai 

x c nhận có ký kết hợp đồng như tr n  Như vậy, hợp đồng mà hai b n đương sự đã ký 

kết là có thật, hoàn toàn tự nguyện, không tr i đạo đức xã hội và phù hợp với quy định 

tại Điều 463 của Bộ luật Dân sự năm 2015  Do đó, c c b n phải có nghĩa vụ thực hiện 
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đúng c c th a thuận theo nội dung hợp đồng ký kết   

 [4] Về tính hợp pháp của hợp đồng thế chấp: Tài sản thế chấp Ngân hàng là 

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1969270, số vào số 

QSDĐ/1248 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 07/11/2002 đứng t n hộ ông (bà) L  

Văn Tỵ và Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR379827 do UBND huyện Hòn Đất cấp 

ngày 26/5/2014, đứng t n ông L  Văn Tỵ  Hợp đồng thế chấp được lập thàng văn bản 

và được đăng  ký biện ph p bảo đảm ngày 20/6/2017 tại Chi nh nh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện hòn Đất  Đồng thời, các chủ th  tham gia ký kết hợp  đồng có đầy đủ tư 

c ch, đủ năng lực chủ th , c c b n tự nguyện giao kết, không tr i ph p luật và đạo đức 

xã hội n n hợp đồng thế chấp là hợp ph p  

[5] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn có nghĩa trả nợ vay gốc 

và lãi: Theo c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n và bảng k  chi tiết nợ ngày 02/8/2024 mà 

nguy n đơn cung cấp tại phi n tòa. Tính đến ngày 02/8/2024, bị đơn ông L  Văn Tỵ và 

bà Nguyễn Thị  im Oanh còn nợ nguy n đơn Ngân hàng số tiền cụ th  là 357.472.479 

đồng (trong đó, tiền gốc là 250 000 000 đồng, tiền lãi trong hạn là 34 830 548 đồng và 

tiền lãi qu  hạn là 67 983 904 đồng và tiền lãi chậm trả là 4 658 027 đồng). 

 Do hợp đồng tín dụng được ký kết hợp ph p, nguy n đơn đã thực hiện đúng 

nghĩa vụ của b n cho vay, bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ vay gốc và lãi của người vay 

theo th a thuận trong hợp đồng đã giao kết, được quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự 

năm 2015  Do đó y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận, 

buộc bị đơn phải có nghĩa vụ thanh to n có nguy n đơn số tiền nợ cả gốc và c c khoản 

lãi tạm tính đến ngày 02/8/2024 là 357.472.479 đồng (Ba trăm năm mươi bảy triệu, 

bốn trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi chín đồng) và khoản tiền lãi tính tiếp 

tục k  từ ngày 03/8/2024, theo mức lãi suất th a thuận trong hợp đồng tín dụng cho 

đến khi thanh to n xong khoản nợ  

[6] Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp: Quan hệ ph t sinh trong hợp đồng này từ 

hợp đồng tín dụng có tài sản bảo đảm  Theo th a thuận của c c b n trong hợp đồng thế 

chấp và c c quy định của ph p luật về giao dịch bảo đảm thì trong trường hợp bị đơn 

không trả được nợ thì nguy n đơn có quyền y u cầu Cơ quan thi hành  n dân sự k  

bi n, xử lý tài sản thế chấp đ  thu hồi nợ  Do đó, trong trường hợp bị đơn không thực 
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hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ thì nguyên 

đơn có quyền yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài 

sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 623/17/HĐTC-BĐS/1012-

1758 ngày 20/6/2017 trên đ  thu hồi nợ. 

[7] Đối với các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Đối với c c người có 

quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là ông L  Hoàng Long, ông L  Văn Giàu và ông L  Văn 

Đ ng đều không có y u cầu gì trong vụ  n này n n không xét  Do đó, nếu sau này ông 

L  Hoàng Long, ông L  Văn Giàu và ông L  Văn Đ ng có tranh chấp gì li n quan đến 

quyền sử dụng đất mà Tỵ, bà Oanh thế chấp cho Ngân hàng theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR 379827; 

do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014, số thửa 274; tờ bản đồ số 01; diện tích 

14.086 m
2
, mục đích sử dụng: đất chuy n trồng lúa, thời hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ 

thửa đất:  hu phố Đầu Doi, Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang, tài sản 

do ông L  Văn Tỵ sẽ được giải bằng một vụ  n kh c  

[8] Về chi phí tố tụng: Do y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được chấp nhận, n n 

bị đơn ông Tỵ và bà Oanh phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 3.000.000 

đồng (Ba triệu đồng)  Ngân hàng thương mại cổ phần  i n Long đã nộp tạm ứng, do 

đó ông Tỵ, bà Oanh có tr ch nhiệm trả lại cho Ngân hàng số tiền tr n  

 [9] Về án phí: Do y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được Hội đồng xét xử chấp 

nhận n n bị đơn phải chịu  n phí dân sự sơ thẩm có gi  ngạch theo quy định của ph p 

luật là 357.472.479 đồng x 5% thành tiền là 17.873 000 đồng (Mười bảy triệu, tám 

trăm bảy mươi ba ngàn đồng . Nguy n đơn không phải chịu  n phí n n được nhận lại 

tiền tạm ứng  n phí đã nộp  

Vì các lẽ trên; 

QU ẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a khoản 1 Điều 39; Điều 

147; Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

- Căn cứ c c Điều 91; 95 Luật c c tổ chức tín dụng. 

- Căn cứ c c Điều 317; 318; 320; 322; 463; 466; 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 
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- Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 

2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng  n phí và lệ phí 

tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ y u cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên 

Long. 

2. Buộc ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh phải thanh to n cho Ngân 

hàng thương mại cổ phần Kiên Long số tiền nợ vay gốc và nợ lãi c c khoản tạm tính 

đến ngày 02//8/2024 là: 357 472 479 đồng (trong đó, tiền gốc là 250 000 000 đồng, 

tiền lãi trong hạn là 34 830 548 đồng và tiền lãi qu  hạn là 67 983 904 đồng và tiền lãi 

chậm trả là 4 658 027 đồng)  

Tiền lãi được tính tiếp theo k  từ ngày 03/8/2024 cho đến khi ông L  Văn Tỵ và 

bà Nguyễn Thị  im Oanh thanh to n xong c c khoản nợ, theo lãi suất th a thuận trong 

Hợp đồng tín dụng từng lần số 1117/HĐTD/1012-5087 ngày 16/8/2022. 

  hi  n có hiệu lực ph p luật, nếu ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh 

không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ hoặc không có khả năng trả 

nợ thì Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long có quyền y u cầu Cơ quan thi hành 

 n dân sự có thẩm quyền ph t mãi tài sản bảo đảm sau đây đ  thu hồi nợ gồm: 

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

1969270, số vào số QSDĐ/1248; do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 07/11/2002, số 

thứa 94a + 94b, tờ bản đồ số 04; diện tích 310 m2, mục đích sử dụng: đất thổ cư, đất 

bạch đàn, thời hạn sử dụng: lâu dài, 10/2044; địa chỉ thửa đất: ấp Đầu Doi, Thị trấn 

Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang đứng t n hộ ông (bà) L  Văn Tỵ  

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR379827; do UBND huyện Hòn Đất cấp 

ngày 26/5/2014, số thửa 274; tờ bản đồ số 01; diện tích 14 086 m2, mục đích sử dụng: 

đất chuy n trồng lúa, thời hạn sử dụng: 11/2033; địa chỉ thửa đất:  hu phố Đầu Doi, 

Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh  i n Giang đứng t n ông L  Văn Tỵ. 

Khi ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh thanh to n hết nợ gốc và lãi cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long thì Ngân hàng có tr ch nhiệm trả lại cho 

ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh bản chính Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất số 1969270, số vào số QSDĐ/1248 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 

07/11/2002 đứng t n hộ ông (bà) L  Văn Tỵ và , bản chính Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh c gắn liền với đất số BR379827 do UBND 

huyện Hòn Đất cấp ngày 26/5/2014 đứng t n ông L  Văn Tỵ.  

3.Về  n phí dân sự sơ thẩm: Ông Lê Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh phải 

chịu  n phí dân sự sơ thẩm có gi  ngạch là: 17 873 000 đồng  Mười bảy triệu, tám trăm 

bảy mươi ba ngàn đồng . Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long không phải chịu 

 n phí n n được nhận lại tiền tạm ứng  n phí đã nộp là 7.576.000 đồng (Bảy triệu, năm 

trăm bảy mươi sáu nghìn đồng , theo bi n lai thu số 0004067 ngày 11/12/2023 của Chi 

cục Thi hành  n dân sự huyện Hòn Đất  

4. Về chi phí tố tụng: Ông L  Văn Tỵ và bà Nguyễn Thị  im Oanh phải chịu chi 

phí xem xét thẩm định tại chỗ là 3 000 000 đồng (Ba triệu đồng)  Ngân hàng thương 

mại cổ phần  i n Long đã nộp tạm ứng, do đó ông Tỵ, bà Oanh có tr ch nhiệm trả lại 

cho Ngân hàng số tiền tr n  

5  Quyền kh ng c o: B o cho đương sự có mặt tại phi n toà được quyền kh ng 

cáo bản  n sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuy n  n, đương sự vắng mặt 

được quyền kh ng c o bản  n sơ thẩm là 15 ngày tính từ ngày nhận bản  n hoặc ni m 

yết  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự”. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- VKS nhân dân huyện Hòn Đất; 

- Chi cục THA DS huyện. 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ./. 
 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Sang 
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